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I. PHẦN ĐỌC HIỂU (4,0 điểm)
Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu bên dưới:
Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng
Nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là hai chị em, con của Trời. Công việc của Trời giao phó cho hai cô con gái là hàng ngày phải thay phiên nhau đi xem xét thế gian. Cô chị Mặt Trời ngồi kiệu có bốn người khiêng đi. Bọn khiêng kiệu gồm có hai lớp già và trẻ thay phiên nhau. Gặp phải bọn khiêng kiệu già đi chậm, cô Mặt Trời phải ngồi lâu, ngày ở dưới trần hóa dài ra. Đến lượt bọn trẻ khiêng kiệu đi mau, cô Mặt Trời được chóng công việc về sớm thì ngày ngắn lại.
Cô em Mặt Trăng tính tình nóng nảy không kém gì cô chị làm cho thiên hạ ở mặt đất suốt cả ngày đã phải chịu nóng bức vì cô chị, đến đêm lại cũng phải khó chịu vì cô em. Loài người than thở đến tai nhà Trời, bà mẹ mới lấy tro trát vào mặt cô Mặt Trăng. Từ đó cô em đổi tính ra hết sức dịu dàng, khác hẳn với cô chị, nên được người dưới trần ai cũng thích. Mỗi khi cô ngoảnh mặt nhìn xuống trần là lúc đó trăng rằm, ngoảnh lưng lại là ba mươi, ngoảnh sang phải, sang trái là trăng thượng huyền hay hạ huyền. Hôm nào trăng quầng là lúc vết tro trát mặt hiện ra.
Người ta nghe nói rằng chồng của hai nữ thần Mặt Trời và Mặt Trăng là một con gấu. Mỗi lần gấu đến với vợ là sinh ra nguyệt thực hay nhật thực, lúc đó người dưới trần làm ầm ĩ lên đánh trống, khua chiêng, gõ mõ, để cho gấu xa ra, vì gấu đi lại với vợ, che lấp Mặt Trời, Mặt Trăng làm hại cho mùa màng.
(Theo https://thegioicotich.vn/nu-than-mat-troi-va-mat-trang/) 
Câu 1. (0,5 điểm). Em hãy xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản trên?
Câu 2. (0,5 điểm). Em hãy xác định thể loại của văn bản trên là gì? 
Câu 3. (0,5 điểm). Trong văn bản trên, ai là người kể chuyện? 
Câu 4. (0,75 điểm). Nêu ngắn gọn nội dung của văn bản trên? 
Câu 5. (0,75 điểm). Theo em, vì sao "cô em đổi tính ra hết sức dịu dàng" ? 
Câu 6. (1,0 điểm) ý kiến cho rằng: “Chịu sửa đổi mình là điều tốt nhưng không còn cá tính và sự khác biệt”, bạn có đồng tình với ý kiến đó không? Bạn hãy viết đoạn văn 5-7 dòng để trình bày. 
Phần II. Làm văn (6,0 điểm)
Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa”.     
[bookmark: _Hlk117412552]….. HẾT ……
Học sinh không sử dụng tài liệu, giám thị không giải thích gì thêm.
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HƯỚNG DẪN CHẤM
I. ĐỌC – HIỂU (4,0 điểm) 
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	1
	Phương thức biểu đạt chính của văn bản trên là: Tự sự
Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm
Học sinh trả lời không như đáp án: 0,0 điểm
	0.,5

	2
	Thể loại của văn bản trên là: Thần thoại
Học sinh trả lời đúng như đáp án: 0,5 điểm
Học sinh trả lời không như đáp án: 0,0 điểm
	0,5

	3
	Trong văn bản trên, ai là người kể chuyện: Người trực tiếp diễn xướng đã kể lại cho công chúng.
Học sinh trả lời đúng như đáp án, hoặc nhân dân kể cho nhau nghe: 0,5 điểm
Học sinh trả lời không như đáp án: 0,0 điểm
	0,5

	4
	Nêu ngắn gọn nội dung của văn bản trên
Lí giải : 
- Hiện tượng trong tự nhiên, đặc điểm của Mặt trăng, Mặt trời.
- Mối quan hệ giữa thiên nhiên với đời sống của con người.
Hướng dẫn chấm :
HS trả lời đầy đủ 2 ý: 0,75 điểm
HS trả lời được 1 ý : 0.5 điểm
HS không trả lời: 0,0 điểm
	0,75

	5
	Theo em, vì sao "cô em đổi tính ra hết sức dịu dàng"
Gợi ý :
Vì sự than thở của con người, sự trách phạt của nhà Trời và cũng vì bản thân muốn thay đổi.
 Hướng dẫn chấm :
HS trả lời đầy đủ 2 ý: 0,75 điểm
HS trả lời chưa đầy đủ ý: 0.5 điểm
HS không trả lời 0,0 điểm
	0,75

	6
	Ý kiến cho rằng : “Chịu sửa đổi mình là điều tốt nhưng không còn cá tính và sự khác biệt”, bạn  có đồng tình với ý kiến đó không? Bạn hãy viết đoạn văn 5-7 dòng để trình bày.(1,0 điểm)
HS có thể đồng tình hoặc không nhưng phải bảo vệ ý kiến của mình.
Gợi ý : 
 - Sửa đổi là lắng nghe và để hoàn thiện chính mình.
- Tạo sự khác biệt, giữ vững lập trường.
- Xây dựng cộng đồng tốt đẹp.
Hướng dẫn chấm :
- HS trình bày rõ ràng, chính xác, lời văn gãy gon, hợp chuẩn mực đạo đức, không sai lỗi chính tả. (1,0 điểm)
- HS trả lời tương đối rõ ràng, đầy đủ, vụng về trong cách diễn đạt. (0,25 >0,75 điểm)
- HS trả lời sai hoặc không trả lời. (0,0 điểm)
	1,0


II. PHẦN LÀM VĂN (6,0 điểm)
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	
	Hãy viết một bài văn trình bày suy nghĩ của em về ý kiến sau: “Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa”.
	6,0

	a
	Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn: Có thể trình bày đoạn văn theo cách diễn dịch, quy nạp, tổng-phân-hợp, móc xích hoặc song hành.
	0,25

	b
	Xác định đúng vấn đề cần nghị luận
	0,5

	c
	Triển khai vấn đề nghị luận
 Thí sinh lựa chọn các thao tác lập luận phù hợp để triển khai vấn đề nghị luận theo nhiều cách nhưng phải làm rõ những suy nghĩ của bản thân về Một người đã đánh mất niềm tin vào bản thân thì chắc chắn sẽ còn đánh mất thêm nhiều thứ quý giá khác nữa. Có thể theo định hướng sau:
	0,5

	1
	Giải thích
– Về nội dung trực tiếp: lời phát biểu trên nói về hậu quả của việc đánh mất niềm tin vào bản thân. Nếu con người đánh mất niềm tin thì hệ quả tất yếu là sẽ đánh mất nhiều thứ quý giá nữa. 
– Về thực chất: ý kiến này đề cập đến vai trò quyết định của lòng tự tin. Nếu có niềm tin là có tất cả, nếu đánh mất niềm tin là đánh mất tất cả.
 Câu nói khuyên nhủ con người hãy tự tin vào khả năng của bản thân và cố gắng, nỗ lực hết sức mình để thực hiện những mục tiêu mình đề ra để có thể thu về những thành quả ngọt ngào. 
	0,5

	2
	Bàn luận về tự tin và mất tự tin
– Người có lòng tự tin luôn luôn khẳng định năng lực và phẩm chất của mình, coi đó là nguồn sức mạnh chân chính, có ý nghĩa quyết định, giúp con người vững vàng, lạc quan và thành công trong cuộc sống. Do đó tự tin là đức tính quý báu của con người.
– Khi mất tự tin
+ Con người không còn tin vào năng lực và phẩm chất của bản thân nên sẽ đánh mất những điều kiện cơ bản và cần thiết giúp đạt đến những giá trị quý báu: nghị lực và ý chí, hy vọng và lạc quan… 
+ Con người không còn khả năng đương đầu với những khó khăn, thử thách nên dễ dàng buông xuôi, bỏ mất những cơ hội tốt trong cuộc sống…
	1,75

	3
	Chứng minh Học sinh tự lấy dẫn chứng minh họa cho bài làm văn của mình về những con người biết tin tưởng vào bản thân mình, kiên trì, nỗ lực vươn lên trong học tập, cuộc sống và đã đạt được thành tựu. 
Lưu ý: dẫn chứng phải xác thực, gần gũi, tiêu biểu và được nhiều người biết đến.
	0,5

	4
	Bài học nhận thức và hành động
– Trong mọi hoàn cảnh sống, đặc biệt khi gặp những khó khăn, thử thách cần nêu cao bản lĩnh, không đánh mất niềm tin vào chính mình. 
– Luôn sống tự tin nhưng tránh chủ quan. Phải cảnh giác với những việc tự tin mù quáng. Phải tỉnh táo để biết lắng nghe, biết học hỏi, hợp tác; biết tu dưỡng phẩm chất và trau dồi năng lực của bản thân vì đó là cơ sở của lòng tự tin. 
Khái quát vấn đề nghị luận 
– Khẳng định ý nghĩa, giá trị giáo dục, tác động tích cực đến xã hội nhất là thế hệ trẻ của ý kiến trên – Bài học bản thân.
	0,75

	5
	Kết luận
* Nhận thức: 
– Tự tin, khiêm tốn, cẩn trọng là những đức tính đáng quý của con người. Nó dẫn con người ta đến bến bờ thành công và được mọi người quý trọng.
 – Tuy nhiên, đừng quá tự tin vào bản thân mình mà dẫn đến chủ quan, đừng quá tự tin mà bước sang ranh giới của tự kiêu, tự phụ sẽ thất bại. 
* Hành động: 
– Học sinh phải luôn tự đặt câu hỏi cho mình: phải làm gì để xây dựng niềm tin trong cuộc sống? 
– Phải cố gắng học tập và rèn luyện tư cách đạo đức tốt. Việc học phải đi đôi với hành, dám nghĩ, dám làm, tự tin, yêu đời, yêu cuộc sống. Phải biết tránh xa các tệ nạn xã hội, phải luôn làm chủ bản thân.
	0,5

	d
	d. Sáng tạo: Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,5

	e
	e. Chính tả, dùng từ, đặt câu: Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25



…… HẾT ……

